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I. TRẮC NGHIỆM

Chọn phương án đúng trong các câu sau.
Câu 1 : Đoạn thẳng AB là :

A. Đường thẳng chỉ có hai điểm A và B;

B. Hình gồm hai điểm A và B;

C. Hình gồm những điểm nằm giữa hai điểm A và B;

D. Hình gồm hai điểm A, B và những điểm nằm giữa hai điểm A và B.

Câu 2 : Tập hợp M = { x 
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 4} gồm các phần tử:

A, 0; 1 ; 2 ; 3 ; 4

C, 1; 2; 3; 4.

B, 0; 1; 2; 3


D, 1; 2; 3.

Câu 3 : Cách gọi tên đường thẳng ở hình vẽ bên là:
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A, Đường thẳng M          C, Đường thẳng N                   

B, Đường thẳng mn         D, Đường thẳng MN

Câu 4: Số 3345 là số:

A, Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3;  

B, Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9;

C, Chia hết cho cả 3 và 9;

D, Không chia hết cho cả 3 và 9.

Câu 5 : Giá trị của lũy thừa 23 là:

A. 3


B. 2


C. 6


D. 8.

Câu 6: Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc như sau:

A. Nhân và chia [image: image3.wmf]®

Cộng và trừ  [image: image4.wmf]®

 Lũy thừa;

B. Lũy thừa  [image: image5.wmf]®

 Cộng và trừ  [image: image6.wmf]®

 Nhân và chia;

C. Nhân và chia  [image: image7.wmf]®

Lũy thừa  [image: image8.wmf]®

 Cộng và trừ;

D. Lũy thừa  [image: image9.wmf]®

Nhân và chia  [image: image10.wmf]®

Cộng và trừ.  

II/ TỰ LUẬN:

Bài 1: Viết tập hợp sau bằng 2 cách.

a) A = {x ( N(10 < x <16}

b) B = {x ( N(10 ≤ x ≤ 20}
Bài 2:  Tính
     a) 720 – {40.[(120 – 70) : 25 + 23]}                 b) 37. 24 + 37 . 76 + 63 . 79 + 21. 63
     c)  1024 : 25 + 140 : (38 + 25) + 723 : 721
  d) 36 : 32 - 23 . 22
Bài 3: Một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành   mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ?
Bài 4: Trên tia Ox vẽ 2 điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 5cm.

a) Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? vì sao?

b) Tính MN

c) Trên tia NM, lấy điểm P sao cho NP = 4cm. Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng NP không? Vì sao?
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I. TRẮC NGHIỆM

Chọn phương án đúng trong các câu sau.
Câu 1: Cặp số nào sau đây là số nguyên tố cùng nhau?

A. 7 và 14

B. 14 và 10                C. 10 và 15             D. 15 và 14. 

Câu 2: Cho hai tập hợp : M = { 3; 5; 7; 9} và N = { 2; 3; 7; 8}

A. M [image: image11.wmf]Ç

 N = {3; 5}     



C. M [image: image12.wmf]Ç

 N= {3; 5; 7}



B.  M [image: image13.wmf]Ç

 N = {3; 7}       


          D. M [image: image14.wmf]Ç

 N = {2;3; 5;7;8;9}

Câu 3: Tìm tập hợp các bội số nhỏ hơn 28 cuả số 7:

 
A. {0; 7; 14};       
B. {0; 14; 21};         
C. {7; 14; 21};   
 D. {0; 7; 14; 21}.

Câu 4: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng CD  và độ dài CD bằng 15cm. Độ dài đoạn ID là:


A. 5cm

B. 7,5cm

C. 15cm

D. 30cm.

Câu 5: So sánh hai số –17 và - 71, có kết quả là:

A. –17 < -71

B. – 17 = -71


C. A, B đều đúng
D. –17 > -71

Câu 6 : Nếu AM + MB = AB thì:

A. Điểm M là trung điểm cuả đoạn thẳng AB;

B. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B;

C. Cả A và B đều sai;

D.  Cả Avà B đều đúng.

II/ TỰ LUẬN:

Bài 1: Cho hai tập hợp A = {5; 7}, B = {2; 9}

Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A , một phần tử thuộc B.
Bài 2:  Tính

a)      25 + 3(x – 8) = 106


    b)       32(x + 4) – 52 = 5.22
Bài 3: Học sinh của một trường học khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh.
Bài 4: Vẽ đoạn thẳng AC = 5cm. Vẽ điểm B trên đoạn thẳng AC sao cho BC = 3cm.

a) Tính AB?

b) Trên tia đối của tia BA vẽ điểm D sao cho BD = 5cm, so sánh AB và CD.

c) Hỏi B có là trung điểm của OA không? Tại sao?

Bài 5*: Tìm số tự nhiên n sao cho           n + 3 chia hết cho n – 1.
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